 Báo cáo tóm tắt ĐTM dự án: Nhà máy chất đốt sinh khối dạng viên nén, công suất 200.000 tấn/năm

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
I. XUẤT XỨ DỰ ÁN
Tỉnh Quảng Bình nằm trên trục Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, gần kề với đường xuyến Á qua quốc lộ 12A và Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (thông thương với Lào) là điều kiện thuận lợi trong giao lưu kinh tế - xã hội với các nước trong khu vực.
Là một địa bàn có nguồn lao động dồi dào, trong đó lực lượng lao động đã qua đào tạo, có trình độ đạt tỉ lệ khá cao, Quảng Bình hứa hẹn khả năng cung ứng lao động phổ thông và lao động chuyên nghiệp cho các dự án đầu tư lớn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 trường Đại học, 3 Trường Trung học chuyên nghiệp, 2 trường Trung cấp nghề và một số trung tâm dạy nghề cấp huyện, cơ sở khác có tham gia dạy nghề. Hàng năm đào tạo được khoảng 11.000 - 12.000 lao động thuộc nhiều ngành nghề khác nhau...
Quảng Bình hiện được đánh giá cao bởi chính sách phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp, nông nghiệp... theo mô hình liên kết và tương tác chặt chẽ. Các hệ thống điện, đường giao thông, cấp thoát nước, thông tin liên lạc... được triển khai theo quy hoạch tổng thể đảm bảo cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội trong thời gian tới...
Huyện Bố Trạch có diện tích tự nhiên 211.548,88 ha. Diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng 164.944,37 ha. Trong đó, đất có rừng 144.385,08 ha (Rừng tự nhiên 131.623,11 ha, rừng trồng 12.756,36 ha và rừng trồng chưa thành rừng là 5.570,90 ha). Độ che phủ rừng đạt 69,8%. Trong đó: Diện tích rừng trồng của Chủ rừng nhóm 1 (hộ gia đình, cộng đồng dân cư, UBND xã tạm quản lý …) là 13.985 ha, bao gồm: keo 9.886 ha; Phi lao 173 ha, Bạch đàn 357 ha, thông nhựa 1.533ha, huỷnh 12,62ha, cao su 2.022 ha.
Dự án thuộc xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình mang nhiểu tiềm năng về phát triển kinh tế - xã hội cũng như phát triển đô thị. Hệ thống giao thông đối ngoại tương đối thuận lợi. Dự án là một trong những yếu tố quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thay đổi bộ mặt đô thị tại địa phương. Tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên rừng hiện có, góp phần tích cực vào thay đổi đời sống nhân dân cũng như đóng góp vào ngân sách địa phương.
Các đồ án quy hoạch xây dựng đã có tại xã Phú Định đang dần được khớp nối để tạo nên bộ khung phát triển đô thị huyện Bố Trạch. Để tiếp bước cho sự hoàn thiện đó, những đồ án quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung là rất quan trọng và cấp thiết để có thể đưa quy hoạch chung về sát với tỉnh hình thực tế của từng khu vực. Do đó, việc xây dựng dự án Nhà máy chất đố sinh khối dạng viên nén công suất 200.000 tấn /năm là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Tại quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư Nhà máy chất đốt sinh khối dạng viên nén, công suất 200.000 tấn/năm của Công ty TNHH TM&XD Trung Chính.
II. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
2.1 Thông tin chung về dự án:
2.1.1 Tên dự án
Nhà máy chất đốt sinh khối dạng viên nén, công suất 200.000 tấn/năm.
2.1.2 Tên Chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; Nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.    
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM&XD Trung Chính.
- Địa chỉ: phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới hoàn thiện.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn được phê duyệt tại quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư Nhà máy chất đốt sinh khối dạng viên nén, công suất 200.000 tấn/năm của Công ty TNHH TM&XD Trung Chính.
- Thời gian thực hiện dự án: 2022-2023.
- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới hoàn thiện.
- Địa điểm xây dựng: xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Tổng diện tích đất: 84.112,87 m2.
2.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án.
2.1.3.1. Vị trí địa lý của dự án
Dự án “Nhà máy chất đốt sinh khối dạng viên nén, công suất 200.000 tấn/năm”, được bố trí nằm trong khu đất xây dựng có diện tích 84.112,87 m2. Phạm vi giới hạn khu đất như sau:
· Phía Tây:	 	Giáp đường giao thông:
· Phía Đông:	 Giáp đất sản xuất;
· Phía Nam: 	 Giáp đường giao thông;
· Phía Bắc:	 Giáp đồng Cửa Thôn.


Sơ đồ vị trí khu đất đầu tư dự án
2.1.3.2. Hiện trạng khu đất dự án và một số đối tượng ở lân cận khu đất dự án:
a. Hiện trạng sử dụng đất:
Hiện trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 84.112,87 m2 và toàn bộ là diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu năm
b. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:
Trong khu vực lập dự án hiện trạng không có dân cư sinh sống không có công trình nhà ở, dân dụng.
c. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
-  Nền xây dựng: 
Địa hình nằm trong vùng là khu vực đồi núi. Địa hình có độ chênh cao khoảng 35m, cao độ thấp dần về phía Đông Bắc.
-  Thoát nước mưa: 
Hiện trạng khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa thoát tự nhiên đổ về các khu vực thấp trũng.
-  Hiện trạng giao thông: 
Phía Nam có tuyến đường nhựa rộng khoảng 5m nối khu vực lập quy hoạch với đường mòn Hồ Chí Minh với khoảng cách khoảng 500m.
Phía Tây Nam có tuyến đường đất rộng khoảng 3,5m chạy sát ranh giới khu vực lập quy hoạch dài khoảng 340m.
- Cấp nước: 
Hiện trạng khu vực chưa có hệ thống cấp nước, nguồn nước sử dụng chủ yếu là nước giếng và nước mưa.
- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
+ Về thoát nước thải: Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải, toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực quy hoạch đều tự thấm xuống đất tại các hố thấm do dân tự đào trong khuôn viên hộ gia đình.
+ Rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình được thu gom và được xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp.
- Cấp điện:
Xung quanh khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp điện. Nguồn điện dự án dự kiến được lấy từ lưới điện 22kV chạy dọc tuyến đường Hồ chí Minh cách khu vực lập quy hoạch khoảng 550m.
- Thông tin liên lạc:
Khu vực nghiên cứu đang sử dụng dịch vụ của các mạng Vina Phone, Mobi phone, Viettel... cung cấp được nhiều dịch vụ, hỗ trợ cho mạng cố định, di động. Mật độ phủ sóng dịch vụ viễn thông đạt 100%. 
2.2. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án
2.2.1. Mục tiêu
Nhà máy chất đốt sinh khối dạng viên nén, công suất 200.000 tấn/năm khi đi vào hoạt động có thể tạo ra nhiều việc làm cho cộng đồng, đem lại thu nhập cho những người lao động tham gia sản xuất. Đặc biệt so với các loại nhiên liệu khác như dầu, than đá, chất đốt sinh khối lại rẻ hơn, giúp tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng. Chất đốt sinh khối là nguồn năng lượng tái tạo, được sản xuất từ các nguồn tài nguyên bền vững như gỗ. Khi sử dụng chất đốt này, không thải ra khí CO2, SO2, NOx như các loại chất đốt hoá thạch, đồng thời cũng giảm thiểu sự khai thác tài nguyên thiên nhiên, giúp bảo vệ môi trường.
2.2.2. Quy mô
- Dự án có tổng diện tích 84.112,87 m2.
Dây chuyền sản xuất mà dự án áp dụng của Công ty đầu tư mới toàn bộ và đạt công nghệ tiên tiến nhất, hiện đang được sử dụng rộng rãi và hiệu quả trên thế giới. Dây chuyền công nghệ này có những đặc tính nổi bật sau:
 + Trình độ công nghệ tiên tiến, có độ chính xác cao;
 + Phù hợp với quy mô đầu tư được lựa chọn;
 + Sử dụng hợp lý nguyên, nhiên liệu, năng lượng và nhân lực;
 + Chất lượng sản phẩm có thể khẳng định trong suốt quá trình sản xuất;
 + Đảm bảo an toàn đối với môi trường.
2.3. Các hạng mục công trình của dự án
2.3.1. Các hạng mục công trình chính
2.3.1.1. San nền:
Khu vực quy hoạch có độ chênh cao tương đối lớn, hằng năm không ảnh hưởng bởi thuỷ văn sông ngòi, do đó cao độ san nền lựu chọn trên cơ sở đảm bảo khă năng thoát nước mặt.
- Cao độ san nền cao nhất: 30,30m
- Cao độ san nền thấp nhất: 29,50m
- Độ dốc san nền đảm bảo lớn hơn: 0,4%
2.3.1.2. Giao thông
* Đối ngoại
Hiện trạng khu vực lập dự án đang có:
- Phía Nam có tuyến đường nhựa rộng khoảng 10,5m nối khu vực lập quy hoạch với đường mòn hồ chí minh với khoảng cách khoảng 500m.
- Phía Tây Nam có tuyến đường đất rộng khoảng 3,5m chạy sát ranh giới khu vực lập quy hoạch dài khoảng 340m.
* Đối nội
Bố trí các tuyến đường giao thông nội bộ, kết hợp bãi đỗ xe trong khuôn viên dự án.
2.3.1.3. Cấp nước
Nguồn nước cấp cho nhà máy dự kiến được lấy từ các giếng khoan đặt trong khu đất dự án chảy vào bể chứa nước sinh hoạt, hồ nước PCCC và các công tình sử dụng nước. Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt được cấp qua hệ thống lọc dẫn vào bể chứa rồi bơm lên bồn nước trên mái các khu nhà làm việc.
2.3.1.4. Thoát nước mưa
- Thiết kế hệ thống thoát nước riêng, thoát nước tự chảy.
- Thiết kế hệ thống mương, rãnh thoát nước sao cho khối lượng tuyến mương ít nhất, nhưng vẫn đảm bảo thoát nước tự chảy trên toàn bộ khu vực, và trên mỗi tuyến, độ dài từ đầu tuyến đến cửa xả là ngắn nhất, để giảm độ sâu đặt mương, rãnh.
- Xây dựng hệ thống mương, rãnh thoát nước mưa dưới đường, sát với vỉa hè hai bên đường. 
- Sử dụng rãnh thoát nước bằng bê tông cốt thép, kích thước rãnh từ B=400mm đến B=1200mm.
- Khoảng cách các hố lắng, ga thăm được bố trí ở nơi giao cắt giữa các tuyến cống, đường cống chuyển hướng, thay đổi độ dốc hoặc thay đổi kích thước.
- Độ dốc tối thiểu của rãnh thoát nước mưa:   i =0.003.  (đối với rãnh đường).
- Vận tốc tính toán theo TCXDVN 7957-2008:  Vmin = 0,7 m/s; Vmax < 4 m/s.
- Thiết kế với độ đầy: H/D = 1.
2.3.1.5. Thoát nước thải
Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước thải bằng ống nhựa u.PVC D200 chôn ngầm. Xây dựng các hố ga nước thải thiết kế bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, nắp đan bê tông. Cao độ đáy hố ga phụ thuộc vào các vị trí trên tuyến.
2.3.2. Các hạng mục công trình phụ
 2.3.2.1. Cấp điện
- Lưới trung áp: Cáp cấp nguồn 22kV từ cột điểm đấu cấp nguồn cho nhà máy sử dụng cáp ngầm 24kV,Cu/XPLE/PVC/DSTA/PVC-W 3x185mm2 đi ngầm trong ống HDPE D195/150. Những đoạn qua đường được bảo vệ bằng ống thép hoặc đổ bê tông bảo vệ. Cáp điện có đặc tính chống thấm dọc, chống thấm ngang. Cáp ngầm được chôn sâu tối thiểu 0,7m so với cốt san nền, lớp dưới cùng là cát đen đầm chặt dày 0,3m. Trên mặt hào cáp phải phủ các tâm đan bê tông hoặc gạch đặc bảo vệ để bảo vệ cáp, sau đó lắp đặt lớp băng cảnh báo cáp ngầm, lớp trên cùng là lớp đất mịn ở độ sâu 0,3m so với cốt san nền. Phía trên phải đặt các viên báo cáp bằng sứ.
- Lưới hạ áp: Lưới 0.4kV từ trạm biến áp đi ngầm trong ống HDPE, mương cáp, hoặc thang máng cáp cấp đến các phụ tải theo yêu cầu lắp đặt và công năng sử dụng của nhà máy.
2.3.2.2. Chiếu sáng
-  Sử dụng các các bộ đèn đường Led lắp cột và gắn tường nhà xưởng để chiếu sáng đường và ngoài nhà. Kết hợp với các bộ đèn Led pha gắn tường.
- Sử dụng các bộ đèn Led sân vườn cao 4m lắp đặt cho khu vực nhà văn phòng và nhà ăn, nghỉ cán bộ.
- Đèn chiếu sáng
+ Dùng loại đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm điện.
+ Cột đèn chiếu đường giao thông sử dụng loại cột thép bát giác côn liền cần đơn, mạ nhúng kẽm nóng, có chiều cao 7÷8m, và một số được lắp trên tường nhà xưởng. Khoảng cách trung bình giữa các đèn 30-35m/đèn. Đèn đường sử dụng là đèn Led 150W, IP66.
+ Lắp đặt 1 số bộ đèn chiếu pha Led 200W dọc theo tường nhà xưởng. Khu vực văn phòng, nhà nghỉ cán bộ sử dụng các bộ đèn Led sân vườn cao 4m.
+ Điều khiển đóng ngắt hệ thống chiếu sáng trong khu vực dự kiến lắp đặt hệ thống tự động theo thời gian thông qua tủ điều khiển chiếu sáng.
2.3.2.3. Thông tin liên lạc
- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu nghiên cứu được đấu nối vào mạng viễn thông hiện có quanh khu vực dự án. Khu vực thiết kế được đảm bảo về dung lượng cũng như lưu lượng thuê bao dự kiến, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát sinh với tốc độ cao của công nghệ thông tin trong những năm tới. 

2.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư
Thời gian thực hiện dự án: 2023-2024
- Tổng mức đầu tư: 429.722 Triệu đồng. 
(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi chín tỉ, bảy trăm hai mươi triệu đồng chẵn./.)
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có là 85.944 triệu đồng (chiếm 20%) và vốn huy động là 343.778 triệu đồng (chiếm 80%). 
- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày ký Quyết định chủ trương đầu tư.
III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.
3.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 
3.1.1.1. Nước thải sinh hoạt:
- Các hạng mục công trình xử lý nước thải: Dự án dự kiến sử dụng khoảng 30 công nhân lao động làm việc trên công trường. Tổng lượng nước thải là khoảng 3,0 m3/ngày. 
- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh di động đặt tại khu vực lán trại. Nước thải từ nhà vệ sinh không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút đem đi xử lý khi đầy bể. Sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh di động.
- Bố trí nhà vệ sinh di động tại khu vực công trường (Bể tự hoại 3 ngăn, có trang bị bộ lọc nước), thuê đơn vị có chức năng hút bùn, lắng cặn bể mang đi xử lý theo quy định, tuần suất hút tối đa 1 lần/tháng. 
3.1.1.2. Nước thải xây dựng:
- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.
- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.
- Giáo dục ý thức tiết kiệm nước trong hoạt động xây dựng của công nhân tham gia thi công.
3.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải
3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đắp, nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị:
- Các phương tiện chở vật liệu xây dựng được che bạt phủ kín thùng xe khi vận chuyển, tránh để rơi vãi đất cát, gạch, bụi xi măng ra đường, gây ô nhiễm bụi và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên tuyến đường vận chuyển. Nếu xảy ra trường hợp rơi vãi vật liệu xây dựng trên tuyến đường vận chuyển thì Chủ đầu tư cam kết sẽ bố trí công nhân thu dọn vệ sinh đảm bảo môi trường trả lại hiện trạng ban đầu.
- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ chở đúng tải trọng cho phép và đúng tốc độ quy định.
- Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển.
- Vệ sinh các xe vận chuyển đất đắp, nguyên vật liệu xây dựng trước khi ra khỏi khu vực thi công nhằm hạn chế tình trạng đất cát rơi vãi, tích lũy trên đường vận chuyển, dẫn đến tình trạng khiếu nại, phản ảnh của người dân.
- Đại diện chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường liên xã.
- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế rơi vãi ra môi trường.
- Quá trình vận chuyển đất hữu cơ tập kết, đại diện chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng trên các tuyến đường giao thông nông thôn để hạn chế đất rơi vãi gây bụi khi trời khô. 
- Bố trí điểm xịt rửa bánh xe tại khu vực thi công.
- Trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư, bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt.
- Không chuyên chở vượt quá tải trọng quy định, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông.
- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế rơi vãi ra môi trường. 
3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ:
- Yêu cầu nhà thầu thi công sử dụng các phương tiện vận tải và phương tiện thi công phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho công tác triển khai thực hiện dự án.
- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện giao thông, máy móc thi công, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm.
- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung các phương tiện vận chuyển hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng hưởng.
3.1.3. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
3.1.3.1. Đối với chất thải rắn thông thường
a) Chất thải rắn sinh hoạt:
- Bố trí thùng rác cơ động 120L có nắp đậy tại khu vực khu vực lán trại của công nhân. Tại công trường đặt 2 thùng đựng rác loại 120L tại khu vực lán trại để chứa rác thải sinh hoạt hàng ngày. Thùng rác sử dụng là thùng nhựa, thùng phi không có tính chất nguy hại, có nắp đậy. Rác thải sinh hoạt được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành thu gom và xử lý theo quy định với tần suất 1-2 lần/tuần.
- Xây dựng nội quy sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định, phổ biến và yêu cầu mọi lao động tuân thủ tại khu vực dự án.
b) Đối với chất thải rắn xây dựng:
- Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế.
- Đối với các dạng gạch, đá, vữa thải loại... sử dụng vào việc đắp nền mương thoát nước.
- Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt.
- Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan.
- Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân: Chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường quanh khu vực dự án.
- Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực.
3.1.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại
- Dầu mỡ thải: Được lưu trữ trong các thùng chứa, tránh rò rỉ.
- Lượng CTNH phát sinh được tập trung vào các thùng chứa có nắp đậy, có dán nhãn nhận về để vào khu vực lán trại hoặc kho vật tư.
- Hạn chế sửa chữa máy móc, thiết bị tại công trường, chỉ sửa chữa những chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa có nắp đậy rồi đưa về các cơ sở sửa chữa để đưa đi xử lý theo quy định về xử lý CTNH. 
- Đại diện Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công phải cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động
[bookmark: _Hlk137792807]3.2.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải
3.2.1.1. Nước mưa chảy tràn
- Tách riêng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và hệ thống thu gom, thoát nước thải. Nước mưa chảy tràn trong nội bộ dự án được thu gom theo hệ thống mương dẫn nội bộ, sau đó dẫn về khu vực mương thoát nước phía Bắc. 
- Thu nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái được thu gom vào các ống dẫn loại PVC D168mm dẫn xuống hệ thống mương thu gom nước mưa chảy tràn dưới mặt đất.
- Thu nước mưa chảy tràn trên mặt đất: Nước mưa chảy tràn một phần thấm vào đất (tại khu vực đất trống, cây xanh), phần còn lại được thu gom vào hệ thống mương dẫn bằng bê tông trong nội bộ dự án. Nước mưa sau đó theo mương nội bộ dẫn thoát về khu vực mương nước phía Bắc dự án.
3.2.1.2. Nước thải sinh hoạt
- Đối với nước thải sinh hoạt: Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 20 m3/ngày, được thu gom và xử lý như sau:
+ Nước thải từ nhà vệ sinh: Được thu gom, xử lý Chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh...bằng 2 bể tự hoại 3 ngăn (thể tích mỗi bể 12 m3, Kích thước 2m x 2m x 3m), thu gom về bể phốt trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT chung.
+ Nước thải nhà ăn: Toàn bộ nước thải được đưa qua bể tách dầu mỡ để thu gom, tách dầu mỡ trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT chung.
+ Nước thải sinh hoạt từ các quá trình còn lại được dẫn qua song chắn rác sau đó sau đó dẫn về trạm XLNT của dự án được bố trí phía Bắc.
+ Bùn thải từ bể tự hoại được định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý theo quy định.
3.2.1.3. Nước thải sản xuất
- Nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ quá trình nước mưa rửa trôi trên bãi chứa nguyên vật liệu, thành phần chủ yếu là đất, cát, nhựa cây. 
- Nước thải được thu gom dẫn về hố ga để lắng đất, cát, nhựa cây trước khi đấu nối ra hệ thống mương thoát nước của khu vực. 
3.2.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải
- Nhà xưởng được xây dựng theo đúng quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp, đảm bảo duy trì độ thông thoáng cần thiết bằng phương pháp gió tự nhiên và quạt mát cục bộ.
- Bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng kỹ thuật để giảm thiểu các loại khí thải.
- Kho bãi, xưởng sản xuất đã được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường;
- Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy với tỷ lệ 28% diện tích nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa các yếu tố vi khí hậu.
3.2.3. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn
Bố trí các thùng chứa chất thải có chú thích đầy đủ chức năng của mỗi thùng: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại và chất thải nguy hại, đặt tại các khu vực phát sinh chất thải phù hợp.
- Khu vực lưu chứa chất thải có diện tích 90 m2 (6m x 15m) được bố trí phía tây bắc dự án. Nhà lưu chứa được chia thành 2 ngăn để lưu chứa riêng biệt 2 loại chất thải.
+ Khu lưu chứa tạm thời chất thải thông thường có diện tích 42 m2 (6mx7m).
+ Khu vực lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 48m2 (6mx8m).
3.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
- Rác thải sinh hoạt như các loại thực phẩm dư thừa, các loại rau quả, trái cây từ quá trình sinh hoạt được phân loại và thu gom vào các thùng rác 120L có nắp đậy đặt tại khu lưu chứa chất thải rắn thông thường và được hợp đồng với đơn vị dịch vụ về vệ sinh môi trường tại địa phương thu gom và xử lý 1 ngày/lần.
- Đối với các thành phần rác thải có giá trị tái chế như các vỏ chai, lon, các loại bao bì, giấy… sẽ được thu gom riêng bằng thùng rác 120L có nắp đậy lưu chứa trong khu lưu chứa chất thải thông thường để bán cho các đơn vị thu mua làm vật liệu tái chế.
3.2.3.2. Chất thải rắn sản xuất
- Bụi gỗ thu gom từ hệ thống xử lý bụi được thu gom và tái sử dụng đưa vào sản xuất viên nén gỗ.
- Tro từ quá trình đốt dăm gỗ tại lò hơi, bụi tro thu gom từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom về các thùng rác 120L có nắp đậy đặt tại khu lưu chứa chất thải rắn thông thường, hợp đồng với đơn đội vệ sinh công cộng và xử lý 1 ngày/lần chung với rác sinh hoạt.
3.2.3.3. Chất thải rắn nguy hại
- Chủ dự án sẽ hoàn toàn tuân thủ quy định về quản lý CTNH phát sinh tại dự án Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Mực in thải bỏ, giẻ lau dính dầu, dầu nhớt thải…được thu gom vào thùng có nắp, dán nhãn và lưu chứa riêng trong khu vực lưu chứa tạm thời CTNH (diện tích 48m2, 6mx8m), hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển đi xử lý.
- Việc thu gom và xử ý CTNH được thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.
Trong quá trình tiến hành thi công xây dựng dự án, Đại diện chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành giám sát với các nội dung như sau:
4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng
4.1.1. Giám sát chất lượng không khí
- Các chỉ tiêu giám sát: NO2, SO2, CO, bụi, tiếng ồn, độ rung.
- Vị trí lấy mẫu: 02 mẫu không khí.
+ K1: Mẫu không khí lấy tại khu vực lập dự án.
+ K2: Mẫu không khí lấy tại khu dân cư cách dự án 150m về phía Bắc.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: 
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
4.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt
- Các chỉ tiêu giám sát: pH, DO, BOD5, COD, TSS, Nitrit (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Amoni, Photphat (tính theo P).
- Vị trí giám sát:
+ NM: Mẫu nước mặt lấy tại mương nước đổ về hồ Vực Nồi, cách khu vực dự án 100 m về phía Bắc.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08 - MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.
(Sơ đồ vị trí giám sát đính kèm ở Phụ lục)
4.1.3. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại, vị trí. 
- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ, tập kết chất thải rắn thông thường 
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công. 
- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
4.1.4. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 
- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục. 
- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động	
4.2.1. Giám sát khí thải công nghiệp
* Giám sát khí thải sau hệ thống xử lý bụi trong xưởng sản xuất
- Thông số: Bụi tổng, lưu lượng
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Vị trí lấy mẫu: Tại ống khói thoát khí thải ra môi trường (Sau hệ thống xử lý bụi)
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
* Giám sát khí thải công nghiệp sau hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Thông số: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NO2.
- Vị trí lấy mẫu: Tại ống khói thoát khí thải ra môi trường (Sau hệ thống xử lý bụi, khí thải). Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
4.2.2. Giám sát môi trường tiếng ồn và độ rung
- Vị trí giám sát:
+ Khu vực nhà xưởng;
+ Trong khuôn viên khu vực dự án;
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
4.2.3. Giám sát nước thải
- Vị trí giám sát: Tại điểm xả thải của hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.
- Chỉ tiêu giám sát: pH, COD, BOD5, TSS, TDS, NO3-, Coliform.
- Tần số quan trắc: 6 tháng/lần.
- Thiết bị và phương pháp lấy mẫu: Phù hợp theo QCVN hiện hành.
4.2.4. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại, vị trí. 
- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ, tập kết chất thải rắn thông thường 
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công. 
- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
4.2.5. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 
- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục. 
- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 



KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận
Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau:
- Dự án có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực mà nó đi qua, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển. Các tác động bao gồm các tác động tạm thời (bụi, tiếng ồn,...) và vĩnh viễn mất đi (như mất đất trồng rừng sản xuất, diện tích ruộng lúa tại khu vực dự án); 
- Trừ tác động vĩnh viễn là không thể tránh khỏi thì việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập ở Báo cáo ĐTM có thể giúp tránh hoặc làm giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội;  
- Việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, nhằm mục đích phục vụ tốt hơn các yêu cầu về phát triển kinh tế, tạo quỹ đất khu dân cư, công trình công cộng cho thành phố Đồng Hới.  
2. Kiến nghị
UBND xã Phú Định kính đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường sớm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Nhà máy chất đốt sinh khối dạng viên nén, công suất 200.000 tấn/năm” để trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho Dự án triển khai, mang lại lợi ích về bảo tồn lịch sử to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
3. Cam kết
- UBND xã Phú Định sẽ yêu cầu nhà thầu cam kết rõ trong hợp đồng thuê đơn vị thực hiện thi công dự án là sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.  
- Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng, cũng như khi dự án đi vào vận hành chính thức như đã nêu trong báo cáo.
- Bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.
- Cam kết trong quá trình thi công, nếu xảy ra sự cố hư hỏng các công trình do quá trình thi công tuyến đường gây nên, Chủ đầu tư sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐTM và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư 02 ngày 10/01/2022, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Luật BVMT 72/2020/QH14.
Chủ Dự án: Công ty TNHH TM&XD Trung Chính
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư An Thành	2
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